
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Lớp A1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ với thái độ thân thiện, trao đổi nhanh với Cha mẹ trẻ về sức khỏe của trẻ 

- Trẻ chủ động chào hỏi lễ phép, vui vẻ và thân thiện 

- Rèn kỹ năng; Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; tham gia hoạt động theo ý thích. 

1. Khởi động: Đi các kiểu đi khác nhau theo nhạc bài “ Chung của nhà trường ” 

2. Trọng động: Tập bài tập phát triển chung theo nhạc bài hát “ Chung của nhà trường 

3. Hồi tĩnh: Thư giãn theo nhạc. Chung của nhà trường 

Hình thức: Cô tập cùng trẻ 

Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản 

nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. (MT1)   

MT1.1. 

Thực hiện 

đúng, thuần 

thục các 

động tác của 

bài thể dục 

theo hiệu 

lệnh hoặc 

theo nhịp 

bản nhạc/ bài 

hát. Bắt đầu 

và kết thúc 

động tác 

đúng nhịp. 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về nước 

- Vì sao nước quan trọng đối với chúng ta? 

-Trò chuyện, chào hỏi, điểm danh giúp trẻ biết quan tâm tới bạn cùng lớp. 

- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên. 

- Trò chuyện về hiểu biết của trẻ về gió, mưa. 

MT81.3.5. 

Thể hiện tình 

cảm đối với 

Bác Hồ qua 

hát, đọc thơ, 



- Trò chuyện về mặt trời, mặt trăng các vì sao. 

- Trò chuyện, chào hỏi, điểm danh bằng nhiều hình thức nhằm giúp trẻ biết quan tâm tới bạn 

cùng lớp. 

Trò chuyện về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác, nơi ở và nơi làm việc của bác. 

- Các mùa trong năm  

- Trang phục mùa hè  

 

Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. (MT81)  

 

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm 

việc...) (MT80)   

cùng cô kể 

chuyện về 

Bác Hồ. 

MT80.3.4. 

Nhận ra hình 

ảnh Bác Hồ 

và một số 

địa điểm gắn 

với hoạt 

động của 

Bác Hồ (chỗ 

ở, nơi làm 

việc...) 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Tung 

bóng và đập bóng 

tại chỗ  

TC: Nhảy lò cò   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng 

TC: Chạy tiếp sức 

(MT3)   

Hoạt động vận 

động 

Bài tập tổng hợp ( 

Ném trúng đích 

nằm ngang, chạy 

nhanh 20m) 

(MT5)   

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Chuyền 

bắt bóng qua đầu, 

qua chân. 

TC: Mèo đuổi 

chuột   

Hoạt động vận 

động 

Tập yoga:Thế tấn   

MT3.2.2. 

Kiểm soát 

được vận 

động: 

Đi/chạy thay 

đổi hướng 

vận động 

theo đúng 

hiệu lệnh 

(đổi hướng ít 

nhất 3 lần). 

MT20.1.1. 

T3 

Hoạt động khám 

phá 

Sự kì diệu của 

nước   

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá 

Một số hiện tượng 

tự nhiên (MT20)   

Hoạt động khám 

phá 

Các mùa trong 

năm   

Hoạt động khám 

phá 

Trang phục mùa 

hè của bé   



Khám phá mặt 

trời, mặt trăng, các 

vì sao   

Tò mò tìm 

tòi, khám 

phá các sự 

vật, hiện 

tượng xung 

quanh như 

đặt câu hỏi 

về sự vật, 

hiện tượng: 

Tại sao có 

mưa?… 

MT101.2.6. 

Phối hợp các 

kĩ năng nặn 

để tạo thành 

sản phẩm có 

bố cục cân 

đối. 

MT5.2.4. 

Thể hiện 

nhanh, 

mạnh, khéo 

trong thực 

hiện bài tập 

tổng hợp: - 

Chạy liên tục 

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đo dung tích 2 đối 

tượng bằng 1đơn 

vị đo và so sánh 

kết quả đo.   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Ôn nhận biết, 

phân biệt khối 

cầu- khối trụ, khối 

vuông khối chữ 

nhật   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Phát hiện qui tắc 

sắp xếp và tìm chỗ 

không đúng trong 

qui tắc   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách - gộp 10 đối 

tượng thành hai 

phần bằng nhiều 

cách tách khác 

nhau (MT32)   
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T5 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

LQCC : p,q   

Hoạt động âm 

nhạc 

DVĐ:Cho tôi đi 

làm mưa với 

NH: Mưa rơi 

TC:Ô cửa bí mật   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

TCCC : p,q   

Hoạt động âm 

nhạc 

Tiết biểu diễn 

nghệ thuật   

Quốc tế lao đông 

01/5   

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vận dụng phương 

pháp STEAM 

Chế tạo máy lọc 

nước   

Hoạt động văn 

học 

Truyện: 

Giọt nước tý xíu   

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn :Cầu vồng 

sau cơn mưa 

(MT101)   

Hoạt động văn 

học 

Thơ: Gió   

Hoạt động tạo 

hình 

Nghỉ bù   



theo hướng 

thẳng 18 m 

trong 10 

giây. - Ném 

trúng đích 

đứng (cao 

1,5 m, xa 

2m). - Bò 

vòng qua 5 - 

6 điểm dích 

dắc, cách 

nhau 1,5 m 

theo đúng 

yêu cầu. 

MT32.1.4. 

Gộp các 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

và đếm. 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát và cùng cảm 

nhận về thời tiết 

- TCVĐ:Tôm cua 

cá thi tài 

*Thứ 2: Quan sát 

thời tiết  

- TCVĐ: Nhảy 

chân sáo 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 3: 

*Thứ 2: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát Thời tiết  

- TCVĐ: Giao lưu 

với lớp C2: 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 2:  

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết  

- TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ:Nhặt 

sỏi xếp chiếc 

thuyền 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ 

- Chơi tự chọn. 

MT87.4.5. 

Biết lắng 

nghe ý kiến, 

trao đổi, thoả 

thuận, chia 

sẻ kinh 



- Chơi tự chọn 

*Thứ 3: 

- HĐCCĐ:   Thảo 

luận về cách 

phòng chống một 

số tai nạn do nước   

- TCVĐ:Tập bơi 

trên cạn  

- Chơi tự chọn 

*Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Làm 

thí nghiệm nước 

hoà tan được 

những gì  

- TCVĐ:Rồng rắn 

lên mây  

- Chơi tự chọn 

*Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết và dự 

đoán các hiện 

tượng tự nhiên sắp 

diễn ra . 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện cùng trẻ 

về mặt trăng, mặt 

trời và các vì sao 

- TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

- Chơi tự chọn 

*Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Nhặt 

hoa lá rụng xếp 

thành số 10  

- TCVĐ: Hái quả 

- Chơi tự chọn 

*Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Giao 

lưu với lớp mẫu 

giáo lớn A1: Trò 

chơi giân gian 

" Nhảy bao bố"  

- Chơi tự chọn 

*Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Vẽ 

phấn trên sân 

trường 

- TCVĐ: Bánh xe 

*Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Đọc 

các câu ca dao, tục 

ngữ về thời tiết 

- TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 4:  

- HĐCCĐ: Vẽ 

nước trên sân và 

quan sát sự bốc 

hơi 

- TCVĐ: Đếm tiếp 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 5: 

- HĐCCĐ: Thảo 

luận về cách 

phòng chống một 

số tai nạn  

- TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Thí 

nghiệm vật chìm 

vật nổi  

*Thứ 3: 

- HĐCCĐ: Trò 

chơi giân dan  

- TCGD: Khiêu vũ 

với bóng  

*Thứ 4: 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về những 

loại cây có trong 

sân trường bé biết 

- TCVĐ:Tôm cua 

cá thi tài 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 5: 

- HĐCCĐ:Thi 

nhặt lá có số 

lượng theo yêu 

- TCVĐ:Tôm cua 

cá thi tài 

- Chơi tự chọn. 

*Thứ 6:  

- HĐCCĐ:Giao 

lưu tập hip hop 

của khối mẫu giáo 

lớn ( Lớp 

A1,A2,A3,A4). 

* HĐCCĐ: Quan 

sát đám mây và 

cùng tưởng tượng 

- TCGD: Đua 

thuyền trên cạn 

* HĐCCĐ: Trò 

chuyện về những 

loại cây có trong 

sân trường bé biết 

- TCVĐ:Tôm cua 

cá thi tài 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ:Thi 

nhặt lá có số 

lượng theo yêu 

- TCVĐ:Tôm cua 

cá thi tài 

- Chơi tự chọn. 

* HĐCCĐ:Giao 

lưu tập yoga của 

khối mẫu giáo lớn 

- TCVĐ:Đi ngang 

như cua 

- Chơi tự chọn  

nghiệm với 

bạn. 



*Thứ 6: 

- HĐCCĐ: Chơi 

lăn bóng dưới bể 

cát và nước 

- TCVĐ: lộn cầu 

vồng  

- Chơi tự chọn  

quay 

- Chơi tự chọn  

Biết lắng nghe ý 

kiến, trao đổi, thoả 

thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn. 

(MT87)  

- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn 

- Chơi tự chọn.  

- TCVĐ:Đi ngang 

như cua 

- Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi 

góc 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi.  

*Thứ 3: Góc chữ 

cái: (Góc trọng 

tâm) 

-Tìm chữ trong 

cụm từ. 

-Tạo chữ từ các 

nguyên vật liệu 

(G, Y) 

* Góc văn học:  

-Làm sơ đồ câu 

truyện. 

-Xem video câu 

truyện: "Giọt nước 

tý xíu " 

*Thứ 3 :Góc xây 

dựng: (Góc trọng 

tâm) 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

*Thứ 3: Góc học 

tập (Góc trọng 

tâm ) 

- Súc sắc vui nhộn 

- Tú lơ khơ . 

* Khám phá : Trò 

chuyện về các 

nguyên vật liệu và 

cách làm máy lọc 

nước mini. 

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng khu du 

lịch 

* Góc Chữ viết: 

- Đặt câu hỏi chỉ 

hành động  

*Thứ 5: Góc phân 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

*Thứ 3: Góc học 

tập (Góc trọng 

tâm) 

Biết sắp xếp đối 

tượng theo một 

trình tự quy tắc 

*Góc dân gian : 

Chơi đánh chuyền 

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng Khu 

vui chơi  

*Thứ 5 :Góc 

STEAM (Góc 

trọng tâm) 

- Vẽ cầu vồng . 

*Góc Chữ viết: 

- Đặt câu hỏi chỉ 

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

*Thứ 3: Góc học 

tập:( Góc trọng 

tâm) 

- Súc sắc vui nhộn 

. 

-Tach nhóm số 

lượng trong phạm 

vi 10. 

* khám phá : Tìm 

hiểu mặt trời và 

mặt trăng  

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng Bãi 

biển đẹp  

* Góc Chữ viết: 

- Đặt câu hỏi chỉ 

hành động - Gạch 

Hoạt động khám 

phá: 
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(MT31)  

+ Hướng dẫn trẻ 

đăng ký góc chơi, 

-Tú lơ khơ . 

* khám phá : trang 

phục mùa hè  

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng bể bơi  

* Góc Chữ viết: 

- Đặt câu hỏi chỉ 

hành động - Gạch 

chân chữ cái 

*Thứ 5: Góc phân 

vai:( Góc trọng 

tâm) 

- Bán các mặt 

MT107.3.4. 

Đặt tên cho 

sản phẩm tạo 

hình. 

MT33.1.5. 

Tách một 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

thành hai 

nhóm bằng 

các cách 

khác nhau. 

MT31.1.3. 

So sánh số 

lượng của ba 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 



-Xây dựng khu 

chung cư của bé ở 

bằng gạch,gỗ,đếm 

số tầng mỗi khu 

nhà viết số tương 

ứng và ghi tên 

kiến trúc sư. 

*Góc bán hàng: 

-Rau củ quả và 1 

số đồ thực phẩm. 

-phân loại các loại 

mặt hàng. 

*Thứ 5:Góc tạo 

hình: 

-Sáng tạo với 

nguyên vật liệu 

rời, xếp nét 

*Góc gia đình: 

-Nấu những món 

ăn ngon. 

*Góc STEAM 

- Chế tạo máy lọc 

nước . 

*Góc toán:  

-Trò chơi với con 

xúc sắc 

vai:(Góc trọng 

tâm ) 

* Góc tạo hình : 

- vẽ cầu vồng  

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

trong tháng 

* Góc thiên nhiên: 

- Chăm sóc cây 

tưới cây  

NSVMTL:Bài 20: 

Văn minh khi đi 

thang máy  

hành động - Gạch 

chân chữ cái 

* Góc phân vai: 

- Bán các mặt 

hàng rau củ quả 

- Nấu những nón 

ăn trong gia đình 

* Góc Kỹ năng : 

- Gấp quàn áo 

mùa hè  

* Góc văn học : 

- nghe chuyện 

"Giọt nước tý xíu" 

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

trong tháng  

Đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình. 

(MT107)  

chân chữ cái 

*Thứ 5: Góc phân 

vai:( Góc trọng 

tâm) 

- Bán các mặt 

hàng rau củ quả 

- Nấu những nón 

ăn trong gia đình 

* Góc tạo hình : 

- gấp máy bay 

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

trong tháng 

* Góc Chữ viết: 

- Đặt câu hỏi chỉ 

hành động - Gạch 

chân chữ cái 

(MT33)  

hàng rau củ quả 

- Nấu những nón 

ăn trong gia đình 

* Góc tạo hình : 

-Xe dán theo ý 

thích  

* Góc âm nhạc : 

Biểu diễn bài hát 

trong tháng 

*Thứ 3: Góc học 

tập :( Góc trọng 

tâm) 

- Tạo số lượng 

trong phạm vi 10   

. (MT31)  

bằng các 

cách khác 

nhau và nói 

được kết 

quả: bằng 

nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, 

ít nhất. 

MT31.1.3. 

So sánh số 

lượng của ba 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

bằng các 

cách khác 

nhau và nói 

được kết 

quả: bằng 

nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, 

ít nhất. 



-Trò chơi so sánh 

cây cao,cây thấp  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, đúng phòng vệ sinh bạn trai, bạn 

gái, sử dụng khăn lau tay, dép vệ sinh, vòi nước, xả nước đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong khi ăn: Mời cơm, chia cơm cho các bạn, 

không nói chuyện khi ăn, không để cơm dơi vãi, lau miệng, uống nước, cất bát thìa, ghế đúng 

nơi quy định. 

-Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức  

 

NSVMTL Bài 19: Gõ cửa phòng, bấm chuông cửa   

 

Hoạt động chiều 

*Thứ 2: 

- Nghe kể chuyện: 

Giọt nước tý . 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 3: 

- Trò chơi dân 

gian: Thả đỉa ba 

ba 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương cuối 

*Thứ 2: 

- trong Trò chuyện 

cùng trẻ về mặt 

trăng, mặt trời và 

các vì sao 

-Chơi tự do 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 3: 

-Trò chơi dân 

gian: Làm quen 

với trò chơi ô ăn 

quan 

-Chơi tự do 

*Thứ 2:  

-Tìm hiểu về thời 

tiết và không khí  

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 3: 

- Chơi xé dán cầu 

vồng : 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 4: 

- Tổ chức chơi trò 

* Thứ 2: 

-Nghe kể chuyện: 

Qua đường. 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 3: 

-Trò chơi dân 

gian:Kéo co. 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 4: 

-KNS: thắt dây 

* Thứ 2: 

-Nghe đọc thơ :  

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 3: 

-Trò chơi dân 

gian: Mèo đuổi 

chuột. 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 4: 

-KNS: Gấp quần 

MT25.2.1. 

Nhận xét 

được mối 

quan hệ đơn 

giản của sự 

vật, hiện 

tượng. Ví 

dụ: “Nắp cốc 

có những 

giọt nước do 

nước nóng 

bốc hơi”. 

MT68.3.5. 

Nhận dạng 



ngày. 

*Thứ 4: 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

* Thứ 5: 

- Biểu diễn văn 

nghệ. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

* Thứ 6: 

- Thí nghiêm về 

bốc hơi nước  

- chơi theo ý thích  

- Nêu gương cuối 

ngày. (MT25)  

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 4: 

- Chơi theo ý thích 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 5: 

- Gấp quàn áo  

-Chơi tự do 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 6: 

- Lao động tập 

thể. 

-Nêu gương cuối 

tuần.  

chơi dân gian "lộn 

cầu vồng " 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 5: 

- Rèn kỹ năng 

phòng chống đuối 

nước 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 6: 

- Nêu gương cuối 

tuần  

đai. 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 5: 

- Giao lưu hoạt 

động trực nhật với 

lớp C3 

-Chơi tự do với 

lớp c3 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 6: 

- Ôn chữ cái  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương cuối 

tuần  

Nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt 

(MT68)  

áo . 

-Chơi tự do. 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 5: 

- Lao động trực 

nhật nau lá cây 

-Chơi tự do 

-Nêu gương cuối 

ngày. 

*Thứ 6: 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương cuối 

tuần VMTL:Bài 

28: Kỳ nghỉ cùng 

gia đình  

Dùng được câu 

đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, câu 

phủ định, câu 

mệnh lệnh, … 

(MT57)  

các chữ 

trong bảng 

chữ cái tiếng 

Việt. 

MT57.2.3. 

Dùng được 

câu đơn, câu 

ghép, câu 

khẳng định, 

câu phủ 

định, câu 

mệnh lệnh, 

… 

Chủ đề - Sự kiện  

Sự kỳ diệu của 

nước (Tết Hàn 

Thực)  

Ánh sáng và bóng 

râm (Giỗ Tổ Hùng 

Vương)  

Thời tiết, không 

khí  

Các mùa trong 

năm  

Trang phục mùa 

hè của bé (Ngày 
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